	accessible 
	có thể tới được, sử dụng được.

	adjoining 
	phòng thông nhau

	adjusting
	Có thể điều chỉnh được

	Administration 
	bộ phận hành chính

	air-conditioned 
	Có lắp điều hoà

	allocate a room 
	xếp phòng

	amenities 
	tiện nghi

	Apprentice
	thực tập sinh

	attic room 
	Phòng áp mái/ gác xép

	Banana
	quả chuối

	Bar
	quầy bar

	Bathroom
	Nhà tắm

	Bell service
	dịch vụ khuân vác

	Bonus
	phần thưởng

	Brochure
	tở rơi quảng cáo

	buffet service 
	dịch vụ ăn tự chọn

	bungalows
	Nhà gỗ 1 tầng

	central heating
	Lò sưởi trung tâm

	Hotel chain
	chuỗi khách sạn

	Chambermaids
	nữ dọn phòng

	Check in
	Đăng ký nhập phòng

	Check out
	trả phòng

	children welcomed
	Có dịch vụ cho trẻ nhỏ

	Clientele
	Khách hàng

	communal rooms 
	Phòng công cộng

	conferences

	hội nghị, hội thảo

	Conference rôm
	Phòng họp

	Confirmation
	Xác nhận đặt phòng

	corporate client 
	Khách đoàn

	courtesy bus 
	Xe buýt miễn phí do khách sạn cung cấp

	Deluxe
	Sang trọng, xa xỉ

	Disabled
	người tàn tật

	dogs allowed   
	Cho phép mang chó theo

	Elaborate
	Tinh tế

	en suite with a bath 
	Có phòng tắm riêng

	Engineering
	bộ phận kỹ thuật

	Extension
	phần cơi nới

	Facilities
	Trang thiết bị

	facilities for disabled

	Trang thiết bị cho người tàn tật

	fee
	Phí

	fire escape 
	cửa thoát hoả

	fishing


	Câu cá

	fitness centre 
	Phòng tập thể thao

	folk dancing 
	Múa dân gian

	Food and beverage
	thực phẩm đồ uống

	Free of charge
	miễn phí

	Fruit
	Hoa quả

	full-length mirrors  
	Gương

	furnishing
	đồ nội thất

	golf-course (18 holes)
	Sân gôn 18 lỗ

	golf-course (9 holes)
	Sân gôn 9 lỗ

	Guest services department
	bộ phận dịch vụ khách hang

	high season 
	Mùa đông khách

	horticulture
	nghệ thuật trồng hoa, quả và rau

	Hospitality
	Lòng hiếu khách

	Hoteliers
	chủ khách sạn

	Housekeeping department
	Tô buồng

	in advance 
	đặt trước

	in-house training 
	Đào tạo tại chỗ

	install 
	lắp đặt

	king-size (bed)
	cỡ lớn (giường)

	laundry/ valet service 
	dịch vụ giặt là

	live music 
	nhạc sống

	Maintenance department 
	bộ phận bảo dưỡng

	maintenance staff 
	Nhân viên bảo dưỡng

	manual 
	Làm bằng tay, thủ công

	market segments 
	Khúc đoạn thị trường

	Marketing and sales department


	Bộ phận tiếp thị, bán hang

	Melon
	Dưa

	mini-bar 
	Tủ rượu trong phòng khách sạn

	morning coffee/ snacks
	dịch vụ cà phê.ăn nhẹ vào buổi sang

	nappy-changing facilities 
	thiết bị thay băng vệ sinh cho trẻ nhỏ

	night porter 
	

	occupancy rate 
	Công suất buồng

	Order


	đặt ăn, gọi món

	panoramic view
	Toàn cảnh

	parking


	Bãi đậu xe

	paying off 
	Mang lại lợi nhuận

	personnel department 
	bộ phận nhân sự

	Plumber
	thợ bơm nước

	Query
	Tranh cãi

	Recommendation
	sự gợi ý

	Reservation

	đặt phòng

	Reservationist 
	Nhân viên đặt phòng

	Resort
	Khu nghỉ dưỡng

	Restaurant
	Nhà hang

	room service 
	dịch vụ ăn tại phòng

	Rustic
	Dân dã

	Security department 
	tổ bảo vệ

	self-contained 
	Khép kín

	Settle the bill
	Thanh toán hoá đơn

	Solarium
	tắm nắng

	solarium room 
	Phòng tắm nắng

	Spacious
	rộng rãi

	sparsely furnished
	được trang trí đơn giản

	stair-lift 
	thang máy cho người tàn tật

	Statistic
	Thong tin, số liệu

	Strawberry
	Dâu tây

	Sturdy
	khoẻ, dai

	subtle designed 
	được trang trí tinh tế

	Suite
	Phòng cao cấp

	swimming-pool
	bể bơi

	Telephone
	điện thoại

	tip 
	tiền boa

	tip-top condition 
	điều kiện hoàn hảo

	trouser-press 
	Máy là quần

	unwind 
	Thư giãn

	up-to-the-minute (information)
	mới nhất (thông tin)

	work shifts 
	Ca làm việc

	Yogurt
	sữa chua

	aperitif 
	đồ uống khai vị

	Baked
	nướng lò

	carved (meat)
	cắt (thịt)

	coated in 
	Bao (bột)

	Crisp
	cứng, khô, giòn (thức ăn)

	Crunchy
	cứng, khô, giòn 

	Crust
	Khô, cứng (vỏ bánh)

	Deposited
	Đã được đặt cọc

	Dessert
	Tráng miệng

	dressing-table 
	Bàn trang điểm

	Folder
	cặp giấy

	Garlic
	tỏi

	Ginger
	gừng

	garnish vegetable
	Rau dùng làm trang trí món ăn

	Herb
	Rau thơm

	Juicy
	mọng nước

	Liqueur
	rượu mùi

	platter
	Khay thức ăn

	Roasted
	Quay

	Seasonal
	ướp

	Slice
	Thái lát

	Spicy
	 có gia vị, có mùi gia vị, có nêm gia vị

	Supervise
	Giám sát

	Tap
	Vòi nước

	Room tariff
	Giá phòng

	tasty
	Ngon, đầy hương vị

	Valuable
	Có giá trị

	Vegetarian
	người ăn kiêng/ăn chay

	head chef
	đầu bếp

	wine waiter
	Nam phục vụ rượu

	waiter/ waitress
	Nam/nữ phục vụ

	Main course
	bữa chính

	Delicious
	Ngon miệng

	Entrée
	Món ăn đầu tiên, món khai vị

	Exchange bureau
	Phòng đổi tiền

	Elevator
	Thang máy

	Double room
	Phòng đôi

	Single room
	Phòng đơn

	Drugstore
	hiệu thuốc

	Day trip
	Tua trong ngày

	Dinner
	bữa tối

	Discount
	giảm giá

	City tour
	Tua nội thành

	Chicken
	thịt gà

	Wine
	rượu vang

	White wine
	rượu vang trắng

	Red wine
	rượu vang  đỏ

	Baked salmon
	Cá hồi nướng

	Bartender
	Nhân viên pha rượu

	Art gallery
	triển lãm nghệ thuật

	Airport
	Sân bay

	Blanket
	Chăn

	Egg
	trứng

	Guesthouse
	Nhà nghỉ

	Hand luggage
	Hành lý xách tay

	Hot spring
	suối nước nóng

	House wine
	rượu vang 

	Medicine
	thuốc

	Method of payment
	Phương thức thanh toán

	Mineral water
	nước khoáng thiên nhiên

	Mountain
	Núi

	Museum
	bảo tang

	Painkiller
	thuốc giảm đau

	Personnel manager
	Giám đóc nhân sự

	Restroom
	Nhà vệ sinh

	Serve
	phục vụ

	Seatbelt
	Đai an toàn

	Soft drink
	đồ uống nhẹ

	Souvenir
	đồ lưu niệm

	Soup
	Súp, canh

	Train
	Đào tạo

	Traditional
	truyền thống

	Tourist
	Du khách

	Tour guide
	hướng dẫn du lịch

	Tomato
	Cà chua

	Cucumber
	Dưa chuột

	Onion
	Hành tây

	Chili
	ớt

	Theater
	Nhà hát

	Passport
	hộ chiếu

	Palace
	Cung điện

	French fries
	Khoai tây chiên

	Fountain
	Đài phun nước

	Milkshake
	Sinh tố

	Doctor
	Bác sỹ

	Bread
	Bánh mỳ

	Cheese
	Pho mát

	Purse
	Ví phụ nữ

	Freeway
	đường cao tốc

	Candy
	kẹo

	Diaper
	bỉm

	Downtown
	Trung tâm thành phố

	Fresh
	Tươi, trong lành

	À la carte menu
	thực đơn cố định

	Table d’hôte menu
	thực đơn tự chọn

	Ambulance
	Xe cứu thương

	Apricot
	quả mơ

	Bacon
	thịt mỡ muối

	Barbecue
	Cuộc liên hoan ngoài trời có quay lợn, bò, cừu cả con

	Account
	Tài khoản

	Asparagus
	Măng tây

	Aubergine
	Cà tím

	Baking tin
	Khay nướng

	Biscuit
	Bánh quy

	Bone
	Xương

	Bottle
	Chai, bình, lọ

	Breast (chicken)
	Ức (gà)

	Ice bucket (for wine)
	Xô đá (dùng làm lạnh rượu vang)

	Bulb
	Bong đèn

	Carrot
	Cà rốt

	Cauliflower
	Súp lơ

	Chill
	Làm lạnh bằng đá

	Cocktail shaker
	Bình trộn rượư cốc tay

	Coffee jug
	Bình cà phê

	Celery
	tỏi tây

	chop
	chặt, băm

	Gymnasium
	Phòng tập thể dục

	Ingredient
	Thành phần

	Invoice
	Hoá đơn

	Knife
	Con dao

	Fork
	Dĩa

	Lettuce
	Rau diếp

	Lighter
	bật lửa

	Lime
	quả chanh

	Lipstick
	Son môi

	Lobster
	Tôm hùm

	Long-necked (bottle)
	cổ dài (chai, lọ, bình)

	Lamb
	thịt cừu

	Mango
	quả xoài

	Milk
	sữa

	Mushroom
	nấm

	Mustard
	Mù tạt

	Octopus
	Bạch tuộc

	Over-cooked
	nấu quá kỹ, quá nhừ

	Poultry
	Gia cầm

	Pork
	Thitj lownj

	Pillowcase
	Vỏ gối

	Refrigerator
	tủ lạnh

	Sauce
	nước sốt

	Sausage
	Xúc xích

	Shampoo
	dầu gội

	Stew
	hầm

	Steak
	Bít tết

	Stir
	khuấy, đảo

	Turnip
	củ cải đỏ

	Wooden spoon
	Thìa gỗ

	Vacancy
	vị trí trống đang cần tuyển dụng

	Watercress
	cải xoong

	wound
	vết thương

	Hard-boiled (egg)
	luộc chin kỹ (trứng)


